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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho các nguyên tố sau:
(1) Cacbon			(2) Hiđro			(3) Oxi		(4) Sắt
(5) Đồng			(6) Nitơ			(7) Kali		(8) Niken
[bookmark: _GoBack](9) Lưu huỳnh		(10) Mangan			(11) Magie		(12) Clo
Các nguyên tố đại lượng gồm:
	A. (1), (2), (4), (5), (6), (8), (10)			B. (1), (2), (3), (6), (7),(9), (11)
	C. (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12)			D. (4), (5), (8), (10), (11), (12)
Câu 2: Cho các nguyên tố sau:
(1) Cacbon			(2) Hiđro			(3) Oxi		(4) Sắt
(5) Đồng			(6) Nitơ			(7) Kali		(8) Niken
(9) Lưu huỳnh		(10) Mangan			(11) Magie		(12) Clo
Các nguyên tố vi lượng gồm:
	A. (2), (4), (5), (8), (10)			B. (1), (3), (6), 9), (11)
	C (6), (7), (9), (10), (12)			D. (4), (5), (8), (10), (12)
Câu 3: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Canxi của cây là:
	A. Lá nhỏ có màu vàng.
	B.Lá non có màu lục đậm khôngbình thường.
	C. Lá nhỏ, mềm, bị biến dạng, mầm đỉnh bị chết.
	D.Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.
Câu 4: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là:
A. Lá non có màu lục đậm không bình thường.
B.  Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.
	C. Lá nhỏ có màu vàng.	
	D.Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.
Câu 5: Nguyên tố vi lượng chỉ cần với một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân là vì các nguyên tố vi lượng có vai trò: 
A. Tham gia cấu trúc nên tế bào.
B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất.
C. Quy định áp suất thẩm thấu của dịch tế bào.
D. Thúc đẩy quá trình chín của quả và hạt.
Câu 6: Vai trò chủ yếu của Mg đối với thực vật là: 
	A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
	B. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim;
	C. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
	D. Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.
Câu 7: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là:
	A. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
	B. Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
	C. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
	D. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Câu 8. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:
A. Rễ     		 	B. Thân       		 	C. Lá        		D. Quả
Câu 9: Trong các trường hợp sau:
(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa N2 thành nitrat.
(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.
Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?
A. 1.        			B. 2.       		C. 3.     			  D. 4.
Câu 10: Vai trò của kali đối với thực vật là:
	A. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.
	B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
	C. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
	D. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
Câu 11. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là
A. diệp lục a		B. diệp lục b		C. diệp lục a, b	D. diệp lục a, b và carôtenôit
Câu 12. Nhóm sắc tố phụ quang hợp là:
A. Carôten		B. Diệp lục		C. Xantôphyl		D. Carôtenôit
Câu 13. Sắc tố tạo nên màu xanh của lá cây là:
A. Carôten		B. Diệp lục		C. Xantôphyl		D. Carôtenôit
Câu 14. Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau:
(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng. 
(2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp. 
(3) Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
Số phát biều đúng là:
A. 1			B. 2			C. 3			D.4
Câu 15. Pha tối của quang hợp là pha:
A. biến đổi quang năng thành hóa năng.
B. cố định CO2 thành cacbohidrat.
C. khử CO2 thành APG.
D. cố định CO2 theo chu trình Canvin.
Câu 16. Nhờ đặc điểm nào mà trong diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng?
A. Do số lượng lục lạp trong lá lớn
B. Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều lần
C. Do lá có hình phiến mỏng, còn tế bào lá chứa lục lạp có hình khối
D. Do lục lạp được sản sinh liên tục trong tế bào lá
Câu 17. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng
A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.
B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.
D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.	
Câu 18. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?
A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.
B. quá trình khử CO2.
C. quá trình quang phân li nước.
D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).
Câu 18. Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở
A. màng ngoài.		B. màng trong.		C. chất nền (strôma).	D. tilacôit.
Câu 20. Trong lục lạp, pha sáng diễn ra ở
A. màng ngoài.		B. màng trong		C. chất nền (strôma).	D. tilacôit.
Câu 21. Trong chu trình C4, chất nhận CO2 là:
	A. RiDP			B. APG 			C.PEP			D. AOA
Câu 22. Trong chu trình Canvin, chất nhận CO2 là:
	A. RiDP			B. APG 			C.PEP			D. AOA
Câu 23: Những phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?
(1) Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
(2) Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím.
(3) Nồng độ CO2 càng tăng thì cường độ quang hợp càng tăng.
(4) Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
(5) Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh thường đạt cực đại ở 25 - 35o C rồi sau đó giảm mạnh.
Phương án trả lời đúng là:
A. (1) và (4).    					 B. (1), (2) và (4).
C. (1), (2), (4) và (5).    				 D. (1), (2), (3), (4) và (5).
Câu 24. Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM?
(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng như dứa, thanh long…
(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…
(3) Chu trình cố định CO2 tạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.
(4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.
Phương án trả lời đúng là:
A. (1) và (3).  		 B. (1) và (4).  		  C. (2) và (3).    		D. (2) và (4).
Câu 25: Các tilacôit không chứa:
	A. Hệ các sắc tố.			B. Các trung tâm phản ứng.
	C. Các chất chuyền điện tử.			D. enzim cácbôxi hoá.
Câu 26: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:
	A. APG (axit phốtphoglixêric).	
	B. AlPG (anđêhit photphoglixêric).
	C.C6H12O6
	D. Một chất hữu cơ có 4 cácbon trong phân tử
Câu 27. Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin trong quang hợp là:
	A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).		B. AlPG (anđêhit photphoglixêric).
	C. AM (axitmalic).					D. APG (axit phốtphoglixêric).
Câu 28. Nhóm thực vật nào có pha tối chỉ xảy ra chu trình Canvin?
	A. Nhóm thực vật CAM.				B. Nhóm thực vật  C4 và CAM.
	C. Nhóm thực vật C4.				D. Nhóm thực vật C3.
Câu 29. Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là:
	A. Lúa, khoai, sắn, đậu.				B. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
	C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.			D. Rau dền, kê, các loại rau.
Câu 30. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:
	A. Lúa, khoai, sắn, đậu.				B. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
	C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.		D. Rau dền, kê, các loại rau.
Câu 31. Những cây thuộc nhóm C3 là:
	A. Rau dền, kê, các loại rau.			B. Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.
	C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.			D. Lúa, khoai, sắn, đậu.
Câu 32. Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp:
	A. kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.		B. bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.
	C. lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.		D. nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.
Câu 33. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở:
	A. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
	B.Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
	C. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
	D. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
Câu 34. Chu trình cố định CO2 Ở thực vật CAM diễn ra:
	A. Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày.
	B. Giai đoạn đầu cố định CO2 và cả giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.
	C. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày
	D. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban ngày còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban đêm.
Câu 35. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình tổng hợp:
A. ADN			B. lipit		C. cacbohiđrat			D. prôtêin
Câu 36. Các tia sáng xanh tím xúc tiến quá trình tổng hợp:
A. ADN			B. lipit		C. cacbohiđrat			D. prôtêin
Câu 37. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:
	A. Sự khử CO2.		B. Sự phân li nước.	
	C. Phân giải đường	D. Quang hô hấp.
Câu 38. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?
	A. Tận dụng được nồng độ CO2			B. Nhu cầu nước thấp			
	C. Không có hô hấp sáng				D. Tận dụng được ánh sáng cao
Câu 39. Sản phẩm của pha sáng quang hợp gồm:
	A. ATP, NADPH và O2					B. ATP, NADPH và CO2
	C. ATP, NADP+ và O2					D. ATP, NADPH
Câu 40. Sản phẩm của pha tối quang hợp gồm:
	A. ATP, NADPH và O2					B. C6H12O6, ATP, NADPH
	C. ADP, NADP+ và O2					D. C6H12O6, ADP, NADP+
Câu 41. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:
	A. Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.			B. Chỉ mở ra khi hoàng hôn.	
	C. Chỉ đóng vào giữa trưa.       			D. Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Câu 42. Lá cây có màu xanh lục vì:
	A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	C. carôtenôit hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
	D. diệp lục không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
Câu 43. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?
	A. 90 – 95% 	B. 80 – 85% 
	C. 60 – 65%	D. 70 – 75% 
Câu 44. Cho các biện pháp sau:
(1) Tạo các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao.
(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.
(3) Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.
(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để cây nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.
(5) Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) nhằm tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?
A. (1), (2) và (3).     				B. (1), (2), (3) và (4).
C. (1), (2), (3) và (5) .   		 	 D. (3), (4) và (5).
Câu 45. Ở tế bào nhân thực, bào quan chính thực hiện chức năng hô hấp là:
	A. Mạng lưới nội chất	B. Không bào
	C. Lục lạp	D. Ty thể
Câu 46. Trong quá trình bảo quản nông sản, hô hấp gây ra tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm nhiệt độ				B. Làm tăng khí O2
C. Tiêu hao chất hữu cơ			D. Làm giảm độ ẩm
Câu 47. Cho các biện pháp sau:
(1) Tăng nồng độ CO2.
(2) Tăng nồng độ O2.
(3) Sử dụng nhiệt độ thấp.
(4) Giảm hàm lượng nước.
Trong những biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp được dùng để bảo quản nông sản sau thu hoạch?
A. 1			B. 2				C. 3			D. 4
Câu 48. Người ta thường bảo quản hạt giống bằng phương pháp bảo quản khô. Nguyên nhân chủ yếu là vì hạt khô
A. giảm khối lượng nên dễ bảo quản
B. không còn hoạt động hô hấp
C. sinh vật gây hại không xâm nhập được
D. cường độ hô hấp đạt tối thiểu giúp hạt sống ở trạng thái tiềm sinh
Câu 49: Hô hấp ánh sáng xảy ra:
	A. Ở thực vật C4.				B. Ở thực vật CAM.
	C. Ở thực vật C3.				D. Ở thực vật C4 và thực vật CAM.
Câu 50: Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm. 	(2) Ribôxôm. 	(3) Lục lạp
(4) Perôxixôm. 	(5) Ti thể. 		(6) Bộ máy Gôngi.
Phương án trả lời đúng là:
A. (3), (4) và (5).     				B. (1), (4) và (5).
C. (2), (3) và (6).   				  D. (1),(4) và (6).

II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ trong đất.
Câu 2. Nêu khái niệm và điều kiện của quá trình cố định nitơ phân tử.
Câu 3. Quang hợp ở thực vật là gì? Trình bày vai trò của quang hợp đối với đời sống con người.
Câu 4. Hô hấp ở thực vật là gì? Trình bày vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
Câu 5. Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp ở thực vật C3: nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm, diễn biến.
Câu 6. Phân biệt hai con đường hô hấp ở thực vật: phân giải hiếu khí và phân giải kị khí (điều kiện, nơi diễn ra, diễn biến, hiệu quả năng lượng).
